
 

Biểu số: 0403.Q.CDT 
Kèm theo Thông tư số 131/2025/TT-BTC 
ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính  
Thời hạn báo cáo: 
- Báo cáo quý: Ngày 25 của tháng đầu 
quý sau 

Đơn vị báo cáo:​
Cục Dự trữ Nhà nước 
Đơn vị nhận báo cáo:​

Cục Công nghệ thông tin và chuyển 
đổi số 

 
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA 
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​

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, họ tên) 

​
NGƯỜI KIỂM TRA 

BIỂU​
(Ký, họ tên) 

Ngày ... tháng ... năm ...​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN 

VỊ​
(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 
Biểu số 0403.Q.CDT: Báo cáo số lượng và giá trị hàng dự trữ quốc gia 
1. Khái niệm, phương pháp tính: 
Hàng dự trữ quốc gia là vật tư, thiết bị, hàng hóa trong Danh mục hàng dự trữ quốc gia 
do Nhà nước quản lý, nắm giữ để sử dụng vào mục tiêu dự trữ quốc gia. 
2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo của ngành Dự trữ Quốc gia. 
3. Cách ghi biểu: 

 Cột B: Ghi theo tên kế hoạch mua hàng DTQG; danh mục mặt hàng ghi chi tiết từng 
mặt hàng và phân theo nhóm danh mục mặt hàng theo quy định của Luật Dự trữ Quốc gia 
và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. 

 Cột C: Ghi đơn vị tính của từng loại mặt hàng. 
 Cột 1,2: Ghi số lượng, giá trị hàng DTQG tại thời điểm đầu kỳ báo cáo. 
 Cột 3,4, 5, 6: Ghi số lượng, giá trị nhập, xuất hàng DTQG trong kỳ báo cáo. 
 Cột 7, 8: Ghi số lượng, giá trị hàng DTQG tồn kho cuối kỳ báo cáo (bằng tồn kho đầu 

kỳ + nhập trong kỳ - xuất trong kỳ). 
 
 


